2

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I

CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU
Khóa 2019-2021
Số học viên:7
	TT
	Môn học
	Số ĐVHT
	Thời gian học
	Đơn vị giảng

	
	
	TC
	LT
	TH
	
	

	A. Học phần chung
	9
	8
	1
	
	

	1. 
	Triết học
	3
	3
	0
	23/09/2019 – 02/11/2019
	K. KHCB

	2. 
	Ngoại ngữ
	3
	3
	0
	
	K. KHCB

	3. 
	Tin học 
	3
	2
	1
	
	K. YTCC

	B. Học phần cơ sở, hỗ trợ
	12
	6
	6
	
	

	1. 
	Sinh lý
	3
	2
	1
	04/11/2019 – 07/12/2019
	BM. Sinh lý

	2. 
	Truyền nhiễm
	3
	1
	2
	
	BM. Nhiễm

	Ôn tập và thi
	09/12/2019 – 14/12/2019
	

	3. 
	Miễn dịch dị ứng lâm sàng
	3
	2
	1
	16/12/2019 – 18/01/2020
	BM. SLB-MD

	4. 
	Vi sinh và Ký sinh
	3
	1
	2
	
	BM. Vi sinh

BM. Ký sinh trùng

	Nghỉ tết từ 20/01/2020 đến 01/02/2020

	Ôn tập và thi 
	03/02/2020 – 08/02/2020
	

	C. Học phần chuyên ngành
	39
	14
	25
	
	

	1. 
	Da liễu cơ bản
	5
	2
	3
	10/02/2020 – 28/03/2020
	BM. Da liễu

	2. 
	Bệnh da nhiễm trùng
	5
	2
	3
	30/03/2020 – 16/05/2020
	BM. Da liễu

	3. 
	Bệnh phong
	5
	2
	3
	18/05/2020 – 04/07/2020
	BM. Da liễu

	Ôn tập và thi 
	06/07/2020 – 11/07/2020
	

	Nghỉ hè từ 13/07/2020 đến 22/08/2020

	4. 
	Bệnh lây truyền qua đường tình dục
	5
	2
	3
	24/08/2020 – 10/10/2020
	BM. Da liễu

	5. 
	Bệnh da miễn dịch dị ứng
	5
	2
	3
	12/10/2020 – 28/11/2020
	BM. Da liễu

	Ôn tập và thi 
	30/11/2020 – 05/12/2020
	

	6. 
	Bệnh da rối loạn sắc tố, biến dưỡng tăng trưởng
	5
	2
	3
	07/12/2020 – 23/01/2021
	BM. Da liễu

	7. 
	Da thẩm mỹ
	5
	2
	3
	25/01/2021 – 27/03/2021

(Nghỉ tết từ 08/02/2021 đến 20/02/2021)
	BM. Da liễu

	Ôn tập và thi
	29/03/2021 – 03/04/2021
	

	8. 
	Thực hành tự chọn
	4
	0
	4
	05/04/2021 – 15/05/2021
	

	
	Bệnh da nhiễm trùng
	4
	0
	4
	
	BM. Da liễu

	
	Bệnh phong
	4
	0
	4
	
	BM. Da liễu

	
	Bệnh lây truyền qua đường tình dục
	4
	0
	4
	
	BM. Da liễu

	
	Bệnh da miễn dịch dị ứng
	4
	0
	4
	
	BM. Da liễu

	
	Bệnh da rối loạn sắc tố, biến dưỡng tăng trưởng
	4
	0
	4
	
	BM. Da liễu

	D. Thi kết thúc khóa học
	10
	5
	5
	
	

	Ôn tập và thi
	17/05/2021 - 17/07/2021
	


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I

CHUYÊN NGÀNH LAO VÀ BỆNH PHỔI
Khóa 2019-2021
Số học viên:8
	TT
	Môn học
	Số ĐVHT
	Thời gian học
	Đơn vị giảng

	
	
	TC
	LT
	TH
	
	

	A. Học phần chung
	9
	8
	1
	
	

	1. 
	Triết học
	3
	3
	0
	23/09/2019 – 02/11/2019
	K. KHCB

	2. 
	Ngoại ngữ
	3
	3
	0
	
	K. KHCB

	3. 
	Tin học 
	3
	2
	1
	
	K. YTCC

	B. Học phần cơ sở, hỗ trợ
	12
	6
	6
	
	

	1. 
	Sinh lý
	3
	2
	1
	04/11/2019 – 07/12/2019
	BM. Sinh lý

	2. 
	Truyền nhiễm
	3
	1
	2
	
	BM. Nhiễm

	Ôn tập và thi
	09/12/2019 – 14/12/2019
	

	3. 
	Miễn dịch dị ứng lâm sàng
	3
	2
	1
	16/12/2019 – 18/01/2020
	BM. SLB-MD

	4. 
	Vi sinh và Ký sinh
	3
	1
	2
	
	BM. Vi sinh

BM. Ký sinh trùng

	Nghỉ tết từ 20/01/2020 đến 01/02/2020

	Ôn tập và thi 
	03/02/2020 – 08/02/2020
	

	C. Học phần chuyên ngành
	39
	14
	25
	
	

	1. 
	Cấp cứu nội-Nội tổng quát
	5
	2
	3
	10/02/2020 – 28/03/2020
	BM. Nội

	2. 
	Các phương pháp chẩn đoán bệnh lao
	5
	2
	3
	30/03/2020 – 16/05/2020
	BM. Lao

	3. 
	Hình ảnh học trong bệnh phổi.
	5
	2
	3
	18/05/2020 – 04/07/2020
	BM. Lao

BM. CĐHA

	Ôn tập và thi 
	06/07/2020 – 11/07/2020
	

	Nghỉ hè từ 13/07/2020 đến 22/08/2020

	4. 
	Các bệnh lao phổi.
	5
	2
	3
	24/08/2020 – 10/10/2020
	BM. Lao

	5. 
	Các bệnh lao ngoài phổi.
	5
	2
	3
	12/10/2020 – 28/11/2020
	BM. Lao

	Ôn tập và thi 
	30/11/2020 – 05/12/2020
	

	6. 
	Các bệnh phổi không do lao.
	5
	2
	3
	07/12/2020 – 23/01/2021
	BM. Lao

	7. 
	Chương trình chống lao Quốc gia và những cập nhật trong công tác phòng chống lao
	5
	2
	3
	25/01/2021 – 27/03/2021

(Nghỉ tết từ 08/02/2021 đến 20/02/2021)
	BM. Lao

	Ôn tập và thi
	29/03/2021 – 03/04/2021
	

	8. 
	Thực hành tự chọn
	4
	0
	4
	05/04/2021 – 15/05/2021
	

	
	Chẩn đoán và điều trị bệnh lao phổi
	4
	0
	4
	
	BM. Lao

	
	Chẩn đoán và điều trị bệnh phổi không lao và lao ngoài phổi
	4
	0
	4
	
	BM. Lao

	
	Nội soi phế quản
	4
	0
	4
	
	BM. Lao

	
	Hình ảnh học trong bệnh phổi.
	4
	0
	4
	
	BM. Lao

BM. CĐHA

	D. Thi kết thúc khóa học
	10
	5
	5
	
	

	Ôn tập và thi
	17/05/2021 - 17/07/2021
	


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I

CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA (A)
Khóa 2019-2021
Số học viên:27
	TT
	Môn học
	Số ĐVHT
	Thời gian học
	Đơn vị giảng

	
	
	TC
	LT
	TH
	
	

	A. Học phần chung
	9
	8
	1
	
	

	1. 
	Triết học
	3
	3
	0
	23/09/2019 – 02/11/2019
	K. KHCB

	2. 
	Ngoại ngữ
	3
	3
	0
	
	K. KHCB

	3. 
	Tin học 
	3
	2
	1
	
	K. YTCC

	B. Học phần cơ sở, hỗ trợ
	12
	6
	6
	
	

	1. 
	Sinh lý
	3
	2
	1
	04/11/2019 – 07/12/2019
	BM. Sinh lý

	2. 
	Vi sinh – ký sinh
	3
	1
	2
	
	BM. Vi sinh

BM. Ký sinh trùng

	Ôn tập và thi
	09/12/2019 – 14/12/2019
	

	3. 
	Miễn dịch dị ứng lâm sàng
	3
	2
	1
	16/12/2019 – 18/01/2020
	BM. SLB-MD

	4. 
	Chẩn đoán hình ảnh
	3
	1
	2
	
	BM. CĐHA 

	Nghỉ tết từ 20/01/2020 đến 01/02/2020

	Ôn tập và thi 
	03/02/2020 – 08/02/2020
	

	C. Học phần chuyên ngành
	39
	14
	25
	
	

	1. 
	Cấp cứu Nhi
	5
	2
	3
	10/02/2020 – 28/03/2020
	BM. Nhi

	2. 
	Tim mạch – Tâm thần nhi
	5
	2
	3
	30/03/2020 – 16/05/2020
	BM. Nhi

	3. 
	Hô hấp – Nhi khoa xã hội
	5
	2
	3
	18/05/2020 – 04/07/2020
	BM. Nhi

	Ôn tập và thi 
	06/07/2020 – 11/07/2020
	

	Nghỉ hè từ 13/07/2020 đến 22/08/2020

	4. 
	Tiêu hóa – Dinh dưỡng
	5
	2
	3
	24/08/2020 – 10/10/2020
	BM. Nhi

	5. 
	Thận – Huyết học
	5
	2
	3
	12/10/2020 – 28/11/2020
	BM. Nhi

	Ôn tập và thi 
	30/11/2020 – 05/12/2020
	

	6. 
	Nhiễm Nhi – Thần kinh
	5
	2
	3
	07/12/2020 – 23/01/2021
	BM. Nhi

	7. 
	Sơ sinh – Nội tiết
	5
	2
	3
	25/01/2021 – 27/03/2021

(Nghỉ tết từ 08/02/2021 đến 20/02/2021)
	BM. Nhi

	Ôn tập và thi
	29/03/2021 – 03/04/2021
	

	8. 
	Thực hành tự chọn
	4
	0
	4
	05/04/2021 – 15/05/2021
	

	
	Tim mạch
	4
	0
	4
	
	BM. Nhi

	
	Hô hấp 
	4
	0
	4
	
	BM. Nhi

	
	Sơ sinh - Nội tiết
	4
	0
	4
	
	BM. Nhi

	
	Tiêu hóa – dinh dưỡng 
	4
	0
	4
	
	BM. Nhi

	
	Thận – Huyết học 
	4
	0
	4
	
	BM. Nhi

	
	  Cấp cứu
	4
	0
	4
	
	BM. Nhi

	D. Thi kết thúc khóa học
	10
	5
	5
	
	

	Ôn tập và thi
	17/05/2021 - 17/07/2021
	


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I

CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA (B)
Khóa 2019-2021
Số học viên:16
	TT
	Môn học
	Số ĐVHT
	Thời gian học
	Đơn vị giảng

	
	
	TC
	LT
	TH
	
	

	A. Học phần chung
	9
	8
	1
	
	

	1. 
	Triết học
	3
	3
	0
	23/09/2019 – 02/11/2019
	K. KHCB

	2. 
	Ngoại ngữ
	3
	3
	0
	
	K. KHCB

	3. 
	Tin học 
	3
	2
	1
	
	K. YTCC

	Ôn tập và thi
	04/11/2019 – 09/11/2019
	

	B. Học phần cơ sở, hỗ trợ
	12
	6
	6
	
	

	1. 
	Miễn dịch dị ứng lâm sàng
	3
	2
	1
	0411/2019 – 07/12/2019
	BM. SLB-MD

	2. 
	Chẩn đoán hình ảnh
	3
	1
	2
	
	BM. CĐHA

	Ôn tập và thi
	09/12/2019 – 14/12/2019
	

	3. 
	Sinh lý 
	3
	2
	1
	16/12/2019 – 18/01/2020
	BM. Sinh lý 

	4. 
	Vi sinh – ký sinh
	3
	1
	2
	
	BM. Vi sinh

BM. Ký sinh trùng

	Nghỉ tết từ 20/01/2020 đến 01/02/2020

	Ôn tập và thi 
	03/02/2020 – 08/02/2020
	

	C. Học phần chuyên ngành
	39
	14
	25
	
	

	1. 
	Hô hấp – Nhi khoa xã hội
	5
	2
	3
	10/02/2020 – 28/03/2020
	BM. Nhi

	2. 
	Cấp cứu Nhi
	5
	2
	3
	30/03/2020 – 16/05/2020
	BM. Nhi

	3. 
	Tim mạch – Tâm thần nhi
	5
	2
	3
	18/05/2020 – 04/07/2020
	BM. Nhi

	Ôn tập và thi 
	06/07/2020 – 11/07/2020
	

	Nghỉ hè từ 13/07/2020 đến 22/08/2020

	4. 
	Nhiễm Nhi – Thần kinh
	5
	2
	3
	24/08/2020 – 10/10/2020
	BM. Nhi

	5. 
	Sơ sinh – Nội tiết
	5
	2
	3
	12/10/2020 – 28/11/2020
	BM. Nhi

	Ôn tập và thi 
	30/11/2020 – 05/12/2020
	

	6. 
	Tiêu hóa – Dinh dưỡng
	5
	2
	3
	07/12/2020 – 23/01/2021
	BM. Nhi

	7. 
	Thận – Huyết học
	5
	2
	3
	25/01/2021 – 27/03/2021

(Nghỉ tết từ 08/02/2021 đến 20/02/2021)
	BM. Nhi

	Ôn tập và thi
	29/03/2021 – 03/04/2021
	

	8. 
	Thực hành tự chọn
	4
	0
	4
	05/04/2021 – 15/05/2021
	

	
	Tim mạch
	4
	0
	4
	
	BM. Nhi

	
	Hô hấp 
	4
	0
	4
	
	BM. Nhi

	
	Sơ sinh - Nội tiết
	4
	0
	4
	
	BM. Nhi

	
	Tiêu hóa – dinh dưỡng 
	4
	0
	4
	
	BM. Nhi

	
	Thận – Huyết học 
	4
	0
	4
	
	BM. Nhi

	
	  Cấp cứu
	4
	0
	4
	
	BM. Nhi

	D. Thi kết thúc khóa học
	10
	5
	5
	
	

	Ôn tập và thi
	17/05/2021 - 17/07/2021
	


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I

CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA (C)
Khóa 2019-2021
Số học viên:11
	TT
	Môn học
	Số ĐVHT
	Thời gian học
	Đơn vị giảng

	
	
	TC
	LT
	TH
	
	

	A. Học phần chung
	9
	8
	1
	
	

	1. 
	Triết học
	3
	3
	0
	23/09/2019 – 02/11/2019
	K. KHCB

	2. 
	Ngoại ngữ
	3
	3
	0
	
	K. KHCB

	3. 
	Tin học 
	3
	2
	1
	
	K. YTCC

	Ôn tập và thi
	04/11/2019 – 09/11/2019
	

	B. Học phần cơ sở, hỗ trợ
	12
	6
	6
	
	

	1. 
	Sinh lý 
	3
	2
	1
	11/11/2019 – 14/12/2019
	BM. Sinh lý 

	2. 
	Vi sinh – ký sinh
	3
	1
	2
	
	BM. Vi sinh

BM. Ký sinh trùng

	Ôn tập và thi
	04/11/2019 – 09/11/2019
	

	3. 
	Miễn dịch dị ứng lâm sàng
	3
	2
	1
	16/12/2019 – 18/01/2020
	BM. SLB-MD

	4. 
	Chẩn đoán hình ảnh
	3
	1
	2
	
	BM. CĐHA

	Nghỉ tết từ 20/01/2020 đến 01/02/2020

	Ôn tập và thi 
	03/02/2020 – 08/02/2020
	

	C. Học phần chuyên ngành
	39
	14
	25
	
	

	1. 
	Tim mạch – Tâm thần nhi
	5
	2
	3
	10/02/2020 – 28/03/2020
	BM. Nhi

	2. 
	Hô hấp – Nhi khoa xã hội
	5
	2
	3
	30/03/2020 – 16/05/2020
	BM. Nhi

	3. 
	Cấp cứu Nhi
	5
	2
	3
	18/05/2020 – 04/07/2020
	BM. Nhi


	Ôn tập và thi 
	06/07/2020 – 11/07/2020
	

	Nghỉ hè từ 13/07/2020 đến 22/08/2020

	4. 
	Sơ sinh – Nội tiết
	5
	2
	3
	24/08/2020 – 10/10/2020
	BM. Nhi

	5. 
	Nhiễm Nhi – Thần kinh
	5
	2
	3
	12/10/2020 – 28/11/2020
	BM. Nhi

	Ôn tập và thi 
	30/11/2020 – 05/12/2020
	

	6. 
	Thận – Huyết học 
	5
	2
	3
	07/12/2020 – 23/01/2021
	BM. Nhi

	7. 
	Tiêu hóa – Dinh dưỡng
	5
	2
	3
	25/01/2021 – 27/03/2021

(Nghỉ tết từ 08/02/2021 đến 20/02/2021)
	BM. Nhi

	Ôn tập và thi
	29/03/2021 – 03/04/2021
	

	8. 
	Thực hành tự chọn
	4
	0
	4
	05/04/2021 – 15/05/2021
	

	
	Tim mạch
	4
	0
	4
	
	BM. Nhi

	
	Hô hấp 
	4
	0
	4
	
	BM. Nhi

	
	Sơ sinh - Nội tiết
	4
	0
	4
	
	BM. Nhi

	
	Tiêu hóa – dinh dưỡng 
	4
	0
	4
	
	BM. Nhi

	
	Thận – Huyết học 
	4
	0
	4
	
	BM. Nhi

	
	  Cấp cứu
	4
	0
	4
	
	BM. Nhi

	D. Thi kết thúc khóa học
	10
	5
	5
	
	

	Ôn tập và thi
	17/05/2021 - 17/07/2021
	


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I

CHUYÊN NGÀNH NHÃN KHOA
Khóa 2019-2021
Số học viên:3
	TT
	Môn học
	Số ĐVHT
	Thời gian học
	Đơn vị giảng

	
	
	TC
	LT
	TH
	
	

	A. Học phần chung
	9
	8
	1
	
	

	1. 
	Triết học
	3
	3
	0
	23/09/2019 – 02/11/2019
	K. KHCB

	2. 
	Ngoại ngữ
	3
	3
	0
	
	K. KHCB

	3. 
	Tin học 
	3
	2
	1
	
	K. YTCC

	B. Học phần cơ sở, hỗ trợ
	12
	5
	7
	
	

	1. 
	Giải phẫu
	1
	2
	1
	04/11/2019 – 07/12/2019
	BM. Giải phẫu

	2. 
	Tai mũi họng
	3
	1
	2
	
	BM. Tai mũi họng 

	Ôn tập và thi
	09/12/2019 – 14/12/2019
	

	3. 
	Giải phẫu bệnh
	3
	2
	1
	16/12/2019 – 18/01/2020
	BM. Giải phẫu bệnh

	4. 
	Miễn dịch dị ứng lâm sàng 
	3
	1
	2
	
	BM. SLB-MD

	Nghỉ tết từ 20/01/2020 đến 01/02/2020

	Ôn tập và thi 
	03/02/2020 – 08/02/2020
	

	C. Học phần chuyên ngành
	39
	14
	25
	
	

	1. 
	Nhãn khoa cơ sở và các PP thăm dò
	5
	2
	3
	10/02/2020 – 28/03/2020
	BM. Mắt

	2. 
	Bệnh lý mi mắt, lệ bộ, hố mắt
	5
	2
	3
	30/03/2020 – 16/05/2020
	BM. Mắt

	3. 
	Bệnh kết mạc, giác mạc
	5
	2
	3
	18/05/2020 – 04/07/2020
	BM. Mắt

	Ôn tập và thi 
	06/07/2020 – 11/07/2020
	

	Nghỉ hè từ 13/07/2020 đến 22/08/2020

	4. 
	Bệnh học màng bồ đào, dịch kính võng mạc
	5
	2
	3
	24/08/2020 – 10/10/2020
	BM. Mắt

	5. 
	Chấn thương, bỏng mắt
	5
	2
	3
	12/10/2020 – 28/11/2020
	BM. Mắt

	Ôn tập và thi 
	30/11/2020 – 05/12/2020
	

	6. 
	Bệnh Glaucoma, đục thủy tinh thể
	5
	2
	3
	07/12/2020 – 23/01/2021
	BM. Mắt

	7. 
	Lé, vận nhãn và thần kinh nhãn khoa
	5
	2
	3
	25/01/2021 – 27/03/2021

(Nghỉ tết từ 08/02/2021 đến 20/02/2021)
	BM. Mắt

	Ôn tập và thi
	29/03/2021 – 03/04/2021
	

	8. 
	Thực hành tự chọn
	4
	0
	4
	05/04/2021 – 15/05/2021
	

	
	Nhãn khoa cơ sởvà các phương pháp thăm dò
	4
	0
	4
	
	BM. Mắt

	
	Bệnh lý mi mắt, lệ bộ, hố mắt
	4
	0
	4
	
	BM. Mắt

	
	Bệnh kết mạc, giác mạc
	4
	0
	4
	
	BM. Mắt

	
	Bệnh học màng bồ đào, dịch kính võng mạc
	4
	0
	4
	
	BM. Mắt

	
	Chấn thương, bỏng mắt
	4
	0
	4
	
	BM. Mắt

	
	Bệnh Glaucoma, đục thủy tinh thể
	4
	0
	4
	
	BM. Mắt

	
	Lé, vận nhãn và thần kinh nhãn khoa
	4
	0
	4
	
	BM. Mắt

	D. Thi kết thúc khóa học
	10
	5
	5
	
	

	Ôn tập và thi
	17/05/2021 - 17/07/2021
	


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH NỘI KHOA (DA LIỄU)
Khóa 2019-2021
Số học viên:1
	TT
	Môn học
	Số ĐVHT
	Thời gian học
	Đơn vị giảng

	
	
	TC
	LT
	TH
	
	

	A. Học phần chung
	9
	8
	1
	
	

	1. 
	Triết học 
	3
	3
	0
	23/09/2019 – 02/11/2019
	K. KHCB

	2. 
	Ngoại ngữ
	3
	3
	0
	
	K. KHCB

	3. 
	Phương pháp NCKH 
	3
	2
	1
	
	K. YTCC

	B. Học phần cơ sở, hỗ trợ
	12
	6
	6
	
	

	1. 
	Sinh lý
	3
	2
	1
	04/11/2019 – 07/12/2019
	BM. Sinh lý

	2. 
	Truyền nhiễm
	3
	1
	2
	
	BM. Nhiễm

	Ôn tập và thi
	09/12/2019 – 14/12/2019
	

	3. 
	Miễn dịch dị ứng lâm sàng
	3
	2
	1
	16/12/2019 – 18/01/2020
	BM. SLB-MD

	4. 
	Vi sinh và Ký sinh
	3
	1
	2
	
	BM. Vi sinh

BM. Ký sinh trùng

	Nghỉ tết từ 20/01/2020 đến 01/02/2020

	Ôn tập và thi 
	03/02/2020 – 08/02/2020
	

	C. Học phần chuyên ngành
	35
	14
	21
	
	

	1. 
	Da liễu cơ bản
	5
	2
	3
	10/02/2020 – 28/03/2020
	BM. Da liễu

	2. 
	Bệnh da nhiễm trùng
	5
	2
	3
	30/03/2020 – 16/05/2020
	BM. Da liễu

	3. 
	Bệnh phong
	5
	2
	3
	18/05/2020 – 04/07/2020
	BM. Da liễu

	Ôn tập và thi 
	06/07/2020 – 11/07/2020
	

	Nghỉ hè từ 13/07/2020 đến 22/08/2020

	4. 
	Bệnh lây truyền qua đường tình dục
	5
	2
	3
	24/08/2020 – 10/10/2020
	BM. Da liễu

	5. 
	Bệnh da miễn dịch dị ứng
	5
	2
	3
	12/10/2020 – 28/11/2020
	BM. Da liễu

	Ôn tập và thi 
	30/11/2020 – 05/12/2020
	

	6. 
	Bệnh da rối loạn sắc tố, biến dưỡng tăng trưởng
	5
	2
	3
	07/12/2020 – 23/01/2021
	BM. Da liễu

	7. 
	Da thẩm mỹ
	5
	2
	3
	25/01/2021 – 27/03/2021

(Nghỉ tết từ 08/02/2021 đến 20/02/2021)
	BM. Da liễu

	Ôn tập và thi
	29/03/2021 – 03/04/2021
	

	D. Luận văn
	10
	0
	10
	
	

	Hoàn chỉnh và bảo vệ luận văn
	05/04/2021 - 21/08/2021
	


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA
Khóa 2019-2021
Số học viên:2
	TT
	Môn học
	Số ĐVHT
	Thời gian học
	Đơn vị giảng

	
	
	TC
	LT
	TH
	
	

	A. Học phần chung
	9
	8
	1
	
	

	1. 
	Triết học 
	3
	3
	0
	23/09/2019 – 02/11/2019
	K. KHCB

	2. 
	Ngoại ngữ
	3
	3
	0
	
	K. KHCB

	3. 
	Phương pháp NCKH 
	3
	2
	1
	
	K. YTCC

	B. Học phần cơ sở, hỗ trợ
	12
	6
	6
	
	

	1. 
	Sinh lý
	3
	2
	1
	04/11/2019 – 07/12/2019
	BM. Sinh lý

	2. 
	Chẩn đoán hình ảnh
	3
	1
	2
	
	BM. CĐHA

	Ôn tập và thi
	09/12/2019 – 14/12/2019
	

	3. 
	Miễn dịch dị ứng lâm sàng
	3
	2
	1
	16/12/2019 – 18/01/2020
	BM. SLB-MD

	4. 
	Vi sinh – ký sinh
	3
	1
	2
	
	BM. Vi sinh

BM. Ký ính trùng

	Nghỉ tết từ 20/01/2020 đến 01/02/2020

	Ôn tập và thi 
	03/02/2020 – 08/02/2020
	

	C. Học phần chuyên ngành
	35
	14
	21
	
	

	1. 
	Cấp cứu Nhi
	5
	2
	3
	10/02/2020 – 28/03/2020
	BM. Nhi

	2. 
	Tim mạch – Tâm thần nhi
	5
	2
	3
	30/03/2020 – 16/05/2020
	BM. Nhi

	3. 
	Hô hấp – Nhi khoa xã hội
	5
	2
	3
	18/05/2020 – 04/07/2020
	BM. Nhi

	Ôn tập và thi 
	06/07/2020 – 11/07/2020
	

	Nghỉ hè từ 13/07/2020 đến 22/08/2020

	4. 
	Tiêu hóa – Dinh dưỡng
	5
	2
	3
	24/08/2020 – 10/10/2020
	BM. Nhi

	5. 
	Thận – Huyết học
	5
	2
	3
	12/10/2020 – 28/11/2020
	BM. Nhi

	Ôn tập và thi 
	30/11/2020 – 05/12/2020
	

	6. 
	Nhiễm Nhi – Thần kinh
	5
	2
	3
	07/12/2020 – 23/01/2021
	BM. Nhi

	7. 
	Sơ sinh – Nội tiết
	5
	2
	3
	25/01/2021 – 27/03/2021

(Nghỉ tết từ 08/02/2021 đến 20/02/2021)
	BM. Nhi

	Ôn tập và thi
	29/03/2021 – 03/04/2021
	

	D. Luận văn
	10
	0
	10
	
	

	Hoàn chỉnh và bảo vệ luận văn
	05/04/2021 - 21/08/2021
	


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BÁC SỸ NỘI TRÚ

CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU
Khóa 2019 - 2022
Số học viên:5
	TT
	Môn học
	Số ĐVHT
	Thời gian học
	Đơn vị giảng

	
	
	TC
	LT
	TH
	
	

	A. Học phần chung
	15
	12
	3
	
	

	1. 
	Triết học 
	3
	3
	0
	23/09/2019 – 02/11/2019
	K. KHCB

	2. 
	Ngoại ngữ
	3
	3
	0
	
	K. KHCB

	3. 
	Tin học 
	3
	2
	1
	
	K. YTCC

	4. 
	Phương pháp nghiên cứu khoa học 
	3
	2
	1
	
	K. YTCC

	5. 
	Phương pháp giảng dạy
	3
	2
	1
	
	K. YTCC

	B. Học phần cơ sở, hỗ trợ
	12
	6
	6
	
	

	1. 
	Sinh lý
	3
	2
	1
	04/11/2019 – 07/12/2019
	BM. Sinh lý

	2. 
	Truyền nhiễm
	3
	1
	2
	
	BM. Nhiễm

	Ôn tập và thi
	09/12/2019 – 14/12/2019
	

	3. 
	Miễn dịch dị ứng lâm sàng
	3
	2
	1
	16/12/2019 – 18/01/2020
	BM. SLB-MD

	4. 
	Vi sinh và Ký sinh
	3
	1
	2
	
	BM. Vi sinh

BM. Ký sinh trùng

	Nghỉ tết từ 20/01/2020 đến 01/02/2020

	Ôn tập và thi 
	03/02/2020 – 08/02/2020
	

	C. Học phần chuyên ngành
	53
	14
	39
	
	

	1. 
	Da liễu cơ bản
	5
	2
	3
	10/02/2020 – 28/03/2020
	BM. Da liễu

	2. 
	Bệnh da nhiễm trùng
	5
	2
	3
	30/03/2020 – 16/05/2020
	BM. Da liễu

	3. 
	Bệnh phong
	5
	2
	3
	18/05/2020 – 04/07/2020
	BM. Da liễu

	Ôn tập và thi 
	06/07/2020 – 11/07/2020
	

	Nghỉ hè từ 13/07/2020 đến 22/08/2020

	4. 
	Bệnh lây truyền qua đường tình dục
	5
	2
	3
	24/08/2020 – 10/10/2020
	BM. Da liễu

	5. 
	Bệnh da miễn dịch dị ứng
	5
	2
	3
	12/10/2020 – 28/11/2020
	BM. Da liễu

	Ôn tập và thi 
	30/11/2020 – 05/12/2020
	

	6. 
	Bệnh da rối loạn sắc tố, biến dưỡng tăng trưởng
	5
	2
	3
	07/12/2020 – 23/01/2021
	BM. Da liễu

	7. 
	Da thẩm mỹ
	5
	2
	3
	25/01/2021 – 27/03/2021

(Nghỉ tết từ 08/02/2021 đến 20/02/2021)
	BM. Da liễu

	Ôn tập và thi
	29/03/2021 – 03/04/2021
	

	8.
	Thực hành tự chọn 1
	6
	0
	6
	05/04/2021 – 04/09/2021

(Nghỉ hè từ 13/07/2021 đến 22/08/2021)
	

	9.
	Thực hành tự chọn 2
	6
	0
	6
	06/09/2021 – 25/12/2021
	

	10.
	Thực hành tự chọn 3
	6
	0
	6
	27/12/2021 – 30/04/2022
(Nghỉ tết từ 24/01/2022 đến 05/02/2022)
	

	
	Bệnh da nhiễm trùng
	6
	0
	6
	
	BM. Da liễu

	
	Bệnh phong
	6
	0
	6
	
	BM. Da liễu

	
	Bệnh lây truyền qua đường tình dục
	6
	0
	6
	
	BM. Da liễu

	
	Bệnh da miễn dịch dị ứng
	6
	0
	6
	
	BM. Da liễu

	
	Bệnh da rối loạn sắc tố, biến dưỡng tăng trưởng
	6
	0
	6
	
	BM. Da liễu

	D. Thi kết thúc khóa học
	10
	5
	5
	
	

	Ôn tập và thi
	02/05/2022 - 16/07/2022
	

	E. Luận văn
	10
	0
	10
	
	

	Hoàn chỉnh và bảo vệ luận văn
	18/07/2022 - 20/08/2022
	


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BÁC SỸ NỘI TRÚ

CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA
Khóa 2019 - 2022
Số học viên:4
	TT
	Môn học
	Số ĐVHT
	Thời gian học
	Đơn vị giảng

	
	
	TC
	LT
	TH
	
	

	A. Học phần chung
	15
	12
	3
	
	

	1. 
	Triết học 
	3
	3
	0
	23/09/2019 – 02/11/2019
	K. KHCB

	2. 
	Ngoại ngữ
	3
	3
	0
	
	K. KHCB

	3. 
	Tin học 
	3
	2
	1
	
	K. YTCC

	4. 
	Phương pháp nghiên cứu khoa học 
	3
	2
	1
	
	K. YTCC

	5. 
	Phương pháp giảng dạy
	3
	2
	1
	
	K. YTCC

	B. Học phần cơ sở, hỗ trợ
	12
	6
	6
	
	

	1. 
	Sinh lý
	3
	2
	1
	04/11/2019 – 07/12/2019
	BM. Sinh lý

	2. 
	Chẩn đoán hình ảnh
	3
	1
	2
	
	BM. CĐHA

	Ôn tập và thi
	09/12/2019 – 14/12/2019
	

	3. 
	Miễn dịch dị ứng lâm sàng
	3
	2
	1
	16/12/2019 – 18/01/2020
	BM. SLB-MD

	4. 
	Vi sinh – ký sinh
	3
	1
	2
	
	BM. Vi sinh

BM. Ký sinh trùng

	Nghỉ tết từ 20/01/2020 đến 01/02/2020

	Ôn tập và thi 
	03/02/2020 – 08/02/2020
	

	C. Học phần chuyên ngành
	53
	14
	39
	
	

	1. 
	Cấp cứu Nhi
	5
	2
	3
	10/02/2020 – 28/03/2020
	BM. Nhi

	2. 
	Tim mạch – Tâm thần nhi
	5
	2
	3
	30/03/2020 – 16/05/2020
	BM. Nhi

	3. 
	Hô hấp – Nhi khoa xã hội
	5
	2
	3
	18/05/2020 – 04/07/2020
	BM. Nhi

	Ôn tập và thi 
	06/07/2020 – 11/07/2020
	

	Nghỉ hè từ 13/07/2020 đến 22/08/2020

	4. 
	Tiêu hóa – Dinh dưỡng
	5
	2
	3
	24/08/2020 – 10/10/2020
	BM. Nhi

	5. 
	Thận – Huyết học
	5
	2
	3
	12/10/2020 – 28/11/2020
	BM. Nhi

	Ôn tập và thi 
	30/11/2020 – 05/12/2020
	

	6. 
	Nhiễm Nhi – Thần kinh
	5
	2
	3
	07/12/2020 – 23/01/2021
	BM. Nhi

	7. 
	Sơ sinh – Nội tiết
	5
	2
	3
	25/01/2021 – 27/03/2021

(Nghỉ tết từ 08/02/2021 đến 20/02/2021)
	BM. Nhi

	Ôn tập và thi
	29/03/2021 – 03/04/2021
	

	8.
	Thực hành tự chọn 1
	6
	0
	6
	05/04/2021 – 04/09/2021

(Nghỉ hè từ 13/07/2021 đến 22/08/2021)
	

	9.
	Thực hành tự chọn 2
	6
	0
	6
	06/09/2021 – 25/12/2021
	

	10.
	Thực hành tự chọn 3
	6
	0
	6
	27/12/2021 – 30/04/2022
(Nghỉ tết từ 24/01/2022 đến 05/02/2022)
	

	
	Tim mạch
	6
	0
	6
	
	BM. Nhi

	
	Hô hấp 
	6
	0
	6
	
	BM. Nhi

	
	Sơ sinh - Nội tiết
	6
	0
	6
	
	BM. Nhi

	
	Tiêu hóa – dinh dưỡng 
	6
	0
	6
	
	BM. Nhi

	
	Thận – Huyết học 
	6
	0
	6
	
	BM. Nhi

	
	  Cấp cứu
	6
	0
	6
	
	BM. Nhi

	D. Thi kết thúc khóa học
	10
	5
	5
	
	

	Ôn tập và thi
	02/05/2022 - 16/07/2022
	

	E. Luận văn
	10
	0
	10
	
	

	Hoàn chỉnh và bảo vệ luận văn
	18/07/2022 - 20/08/2022
	


